
UBND TỈNH ĐỒNG NAI Mẫu số 09a-CK/TSC

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nộp 
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Nghìn 

đồng)
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lại đơn 

vị (Nghìn 

 đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A Đầu tư xây dựng, mua sắm

I
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động 

sự nghiệp

...

II Xe ô tô

III Tài sản cố định khác 1,575,782

1 Máy tính chủ Bộ 1  Dell Malaysia 2022 268,268
Đấu thầu 

rộng rãi

2

Bản quyền Hệ điều hành 

Windows Server 2022 

Standard - 16 Core License 

Bộ 1 Microsoft Hongkong 2022 20,925
Đấu thầu 

rộng rãi

3 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Bộ 1 Synology Đài Loan 2022 120,450
Đấu thầu 

rộng rãi

4 Máy lạnh Inverter 1.5 HP Cái 1 Panasonic Malaysia 2022 19,360
Đấu thầu 

rộng rãi

Công ty 

TNHH 

giải pháp 

tích hợp 

hệ thống 

H.N.T.C

( Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023
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Việc sử dụng các 

khoản hoa hồng, 

chiết khấu, 

khuyến mãi (nếu 
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5
Thiết bị chuyển mạch 48-

Port
Cái 5 Netgrar Việt Nam 2022 192,500

Đấu thầu 

rộng rãi

6
Thiết bị thu phát sóng 

không dây
Cái 4 HPE Aruba

Trung 

Quốc
2022 38,909

Đấu thầu 

rộng rãi

7 Tủ mạng Mount Rack 6U Cái 6 AMPC Việt Nam 2023 12,936
Đấu thầu 

rộng rãi

8
Bộ chuyển đổi quang điện 

Khung chasiss 14 slots
Cái 1 Wintop

Trung 

Quốc
2023 3,542

Đấu thầu 

rộng rãi

9
Bộ chuyển đổi quang điện 

10/100/1000
Cái 11 Wintop

Trung 

Quốc
2023 15,004

Đấu thầu 

rộng rãi

10
Thiết bị tường lửa (bản 

quyền phần mềm 3 năm)
Bộ 1 WatchGuard Đài Loan 2022 189,420

Đấu thầu 

rộng rãi

11

Máy tính để bàn và màn 

hình 19.5 inch (Máy nguyên 

bộ cùng một hãng sản xuất)

Bộ 31 HP
Trung 

Quốc
2021 462,805

Đấu thầu 

rộng rãi

12 Máy tính xách tay Cái 10 Dell
Trung 

Quốc
2022 149,226

Đấu thầu 

rộng rãi

Công ty 

TNHH 

giải pháp 

tích hợp 

hệ thống 

H.N.T.C
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13 Máy quét nguồn cấp dữ liệu Cái 2 Fujitsu
Trung 

Quốc
2022 30,296

Đấu thầu 

rộng rãi

14 Máy in Laser A4 Cái 6 Canon Việt Nam 2022 52,140
Đấu thầu 

rộng rãi

Công ty 

TNHH 

giải pháp 

tích hợp 

hệ thống 

H.N.T.C
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